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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐẠT CHỨNG NHẬN RA NĂM 2024 

TT Tên đơn vị Quốc Gia 
Lĩnh vực/đối 

tượng1 

Tiêu chuẩn áp 

dụng 

Thời gian/ 

hiệu lực của 

chứng chỉ 

chứng nhận 

Ghi chú 

1 
DK COMMODITY COMPANY 

LIMITED 

Việt Nam 
Cà phê Farm Còn hiệu lực  

2 TUẤN PHÁT Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

3 Olam Tiêu - RA-G Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

4 Olam Tiêu - RA-O Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

5 THẮNG LỢI Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

6 Simexco Tiêu Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

7 
ATLANTIC COMMODITIES 

VIETNAM LTD. (ACOM 1) 

Việt Nam Cà phê 
Farm 

Còn hiệu lực  

 

8 

ATLANTIC COMMODITIES 

VIETNAM LIMITED II (ACOM 

2) 

Việt Nam Cà phê 

Farm 

Còn hiệu lực 

 

9 

PHUC THINH EXPORT 

IMPORT INVESTMENT 

CORPORATION 

Việt Nam Cà phê 

Farm 

Còn hiệu lực 

 

10 
Chi nhánh Tổng công ty Cà 

phê Việt Nam 

Việt Nam Cà phê 
Chain 

Còn hiệu lực 
 



 
 

TT Tên đơn vị Quốc Gia 
Lĩnh vực/đối 

tượng1 

Tiêu chuẩn áp 

dụng 

Thời gian/ 

hiệu lực của 

chứng chỉ 

chứng nhận 

Ghi chú 

- Công ty TNHH MTV Trung 

Tâm XNK Vinacafe 

11 INTIMEX GROUP Việt Nam Cà phê Chain Còn hiệu lực  

12 
CASA CO., LTD - HA NOI 

BRANCH 

Việt Nam Cà phê 
Farm 

Còn hiệu lực 
 

13 
Tata Coffee Vietnam Company 

Limited 

Việt Nam Cà phê 
Chain 

Còn hiệu lực 
 

14 
IGUACU VIETNAM 

COMPANY LIMITED 

Việt Nam Cà phê 
Chain 

Còn hiệu lực 
 

15 
KATOEN NATIE VIETNAM 

CO. LTD. 

Việt Nam Cà phê 
Chain 

Còn hiệu lực 
 

16 
Kien And Kien Company 

Limited 

Việt Nam Cà phê 
Farm 

Còn hiệu lực 
 

17 
Binh Minh Services Trading 

Production Cooperative 

Việt Nam Cà phê 
Farm 

Còn hiệu lực 
 

18 
NAM ANH IMPORT EXPORT 

JSC 

Việt Nam Cà phê 
Chain 

Còn hiệu lực 
 

19 
Nam Son Phu Tho Company 

Limited 

Việt Nam Cà phê 
Farm 

Còn hiệu lực 
 

20 
Phu Tai Foods Company 

Limited 

Việt Nam Cà phê 
Farm 

Còn hiệu lực 
 

21 
Long Binh branch of Olam 

Vietnam Ltd. 

Việt Nam Cà phê 
Chain 

Còn hiệu lực 
 

22 
THABICO FOOD INDUSTRY 

JOINT STOCK COMPANY 

Việt Nam Cà phê 
Farm 

Còn hiệu lực 
 

23 
THABICO FOOD INDUSTRY 

JSC 

Việt Nam Cà phê 
Farm 

Còn hiệu lực 
 



 
 

TT Tên đơn vị Quốc Gia 
Lĩnh vực/đối 

tượng1 

Tiêu chuẩn áp 

dụng 

Thời gian/ 

hiệu lực của 

chứng chỉ 

chứng nhận 

Ghi chú 

24 

DA LAT THIEN SUONG 

COMPANY LIMITED HA NOI 

BRANCH 

Việt Nam Cà phê 

Chain 

Còn hiệu lực 
 

25 
Business location – Olam 

Vietnam Limited 

Việt Nam Cà phê 
Chain 

Còn hiệu lực 
 

26 
Golden Coffee Joint Stock 

Company 

Việt Nam Cà phê 
Chain 

Còn hiệu lực 
 

27 

FANCY FOODS 

MANUFACTURE TRADING 

COMPANY LIMITED 

Việt Nam Cà phê 

Chain 

Còn hiệu lực 
 

28 
COFFEIN COMPAGNIE 

VIETNAM CO. LTD 

Việt Nam Cà phê 
Chain 

Còn hiệu lực 
 

29 Simexco Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

30 
Tin Thanh Dat Joint Stock 

Company 

Việt Nam Cà phê 
Farm 

Còn hiệu lực 
 

31 
VINH HIEP COMPANY 

LIMITED 

Việt Nam Cà phê 
Farm 

Còn hiệu lực 
 

32 
Trung tâm XNK Vinacafe 

(đánh giá mở rộng) 

Việt Nam Cà phê 
Chain 

Còn hiệu lực 
 

33 
Gia Lai Son Huyen Phat One 

Member Limited Company 

Việt Nam Cà phê 
Farm 

Còn hiệu lực 
 

34 DAKMAN VIETNAM LIMITED Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

35 BAO ANH CO., LTD. Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

36 
VOLCAFE VIET NAM CO., 

LTD (LAM DONG BRANCH) 

Việt Nam Cà phê 
Farm 

Còn hiệu lực 
 

37 Viet Duc Coffee Co.Ltd Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  



 
 

TT Tên đơn vị Quốc Gia 
Lĩnh vực/đối 

tượng1 

Tiêu chuẩn áp 

dụng 

Thời gian/ 

hiệu lực của 

chứng chỉ 

chứng nhận 

Ghi chú 

38 
CONG TY TNHH XNK HOA 

TRANG GIA LAI 

Việt Nam Cà phê 
Farm 

Còn hiệu lực 
 

39 Ngon Coffee Company Limited Việt Nam Cà phê Chain Còn hiệu lực  

40 
Detech Coffee Joint Stock 

Company 

Việt Nam Cà phê 
Farm 

Còn hiệu lực 
 

41 
DETECH COFFEE JOINT 

STOCK COMPANY - 1 

Việt Nam Cà phê 
Farm 

Còn hiệu lực 
 

42 
Quang Minh Coffee Trading 

Joint Stock Company 

Việt Nam Cà phê 
Farm 

Còn hiệu lực 
 

43 
CONG TY TNHH VI DAN 

THINH 

Việt Nam Cà phê 
Farm 

Còn hiệu lực 
 

44 
Tam Trinh Coffee Import-

Export Company Ltd 

Việt Nam Cà phê 
Farm 

Còn hiệu lực 
 

45 
CÔNG TY TNHH MTV 

MINUDO FARM-CARE 

Việt Nam Cà phê 
Farm 

Còn hiệu lực 
 

46 Sucden Coffee Vietnam Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

47 
Doanh nghiệp Tư nhân Toàn 

Hằng 

Việt Nam Cà phê 
Farm 

Còn hiệu lực 
 

48 Nhu Tung Co., Ltd Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

49 
CatQue Trading and 

Production Co., Ltd 

Việt Nam Cà phê 
Farm 

Còn hiệu lực 
 

50 Intimex Daknong JSC Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

51 
Thao Nguyen Agricultural 

Products Limited Company 

Việt Nam Cà phê 
Farm 

Còn hiệu lực 
 

52  CÔNG TY CÀ PHÊ IASAO 2 Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

53 
Somxay Chalern Songserm 

Karnkased Sole Co., Ltd 

Lao Cà phê 
Farm 

Còn hiệu lực 
 



 
 

TT Tên đơn vị Quốc Gia 
Lĩnh vực/đối 

tượng1 

Tiêu chuẩn áp 

dụng 

Thời gian/ 

hiệu lực của 

chứng chỉ 

chứng nhận 

Ghi chú 

54 
NKG Vietnam Company 

Limited. 

Việt Nam Cà phê 
Farm 

Còn hiệu lực 
 

55 Olam Vietnam Limited  Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

56 Olam Vietnam Limited - Chain Việt Nam Cà phê Chain Còn hiệu lực  

57 
ATLANTIC COMMODITIES 

VIETNAM LTD. (ACOM 1) 

Việt Nam Cà phê 
Farm 

Còn hiệu lực 
 

58 

ATLANTIC COMMODITIES 

VIETNAM LIMITED II (ACOM 

2) 

Việt Nam Cà phê 

Farm 

Còn hiệu lực 

 

59 
Công ty TNHH Sản xuất và 

Dịch vụ Tam Ba 

Việt Nam Cà phê 
Farm 

Còn hiệu lực 
 

60 
NGUYEN HUY HUNG 

COFFEE LLC 

Việt Nam Cà phê 
Farm 

Còn hiệu lực 
 

61 
CONG TY CO PHAN TAP 

DOAN MINH TIEN - MTG 

Việt Nam Cà phê 
Farm 

Còn hiệu lực 
 

62 
BRANCH OF INTIMEX 

GROUP JSC IN DAK MIL 

Việt Nam Cà phê 
Farm 

Còn hiệu lực 
 

63 INTIMEX BUON MA THUOT Việt Nam Cà phê Farm Còn hiệu lực  

65 
THABICO FOOD INDUSTRY 

JSC (DRAGON FRUIT) 

Việt Nam Trái cây 
Farm 

Còn hiệu lực 
 

68 
Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh 

Sơn La 

Việt Nam Cà phê 
Farm 

Còn hiệu lực 
 

69 

AGREXPORT JOINT STOCK 

COMPANY (AGREXPORT 

JSC) 

Việt Nam Cà phê 

Farm 

Còn hiệu lực 

 

70 
CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ 

TUẤN PHÁT 

Việt Nam Cà phê 
Farm 

Còn hiệu lực 
 



 
 

TT Tên đơn vị Quốc Gia 
Lĩnh vực/đối 

tượng1 

Tiêu chuẩn áp 

dụng 

Thời gian/ 

hiệu lực của 

chứng chỉ 

chứng nhận 

Ghi chú 

71 DAO-HEUANG GROUP Lao Cà phê Farm Còn hiệu lực  

72 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC 

SINH 

Việt Nam Cà phê 
Farm 

Còn hiệu lực 
 

73 
Duc Nguyen coffee export 

import Joint Stock Company 

Việt Nam Cà phê 
Farm 

Còn hiệu lực 
 

74 

Cat Que Trading and 

Production Company Limited - 

Binh Duong Branch 

Việt Nam Cà phê 

Farm 

Còn hiệu lực 

 

75 
LONG BINH BRANCH-OLAM 

SPICES 

Việt Nam Cà phê 
Farm 

Còn hiệu lực 
 

76 

Long Binh Branch of Olam 

Vietnam LTD 2nd Group With 

Griffith Foods 

Việt Nam Cà phê 

Farm 

Còn hiệu lực 

 

77 VIETSPICES CORPORATION Việt Nam Tiêu Farm Còn hiệu lực  

78 

BENTRE IMPORT EXPORT 

JOINT - STOCK 

CORPORATION 

Việt Nam Dừa 

Farm 

Còn hiệu lực 

 

 

                                                                                                                                                Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2025 

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC 

(Ký tên, đóng dấu)  


